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I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nêu được những giai cấp chính trong xã hội phong kiến Châu Âu, tình hình Cam – pu – chia thời kì Ăng-co.
- Nhận biết được về Đinh Bộ Lĩnh, triều đại ban hành bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta và mốc thời gian ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thế kỉ XIII.
- Vẽ được sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý và  nêu nhận xét.
- Trình bày được nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Lựa chọn nguyên nhân quan trọng nhất và lí giải.
2.  Kĩ năng:
- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, viết bài, thực hành bài tập, lựa chọn và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.
3. Thái độ:
- Giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; có ý thức trong quá trình học tập.



















II. Ma trận
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng


	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Khái quát lịch sử thế giới trung đại
	- Giai cấp chính trong xã hội phong kiến châu Âu.
- Cam – pu – chia thời kì Ăng-co.
	
	
	
	

	Số câu hỏi:
Số điểm:
	2 câu
1 đ
	
	
	
	
	2 câu
1 điểm

	2. Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh- Tiền Lê.
	- Hiểu biết về Đinh Bộ Lĩnh.

	


	
	 

	

	Số câu hỏi:
Số điểm:
	1 câu
0,5 đ
	
	
	
	
	1 câu
0,5 điểm

	3. Nước Đại Việt thời Lý.
	- Triều đại ban hành bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.
- Bộ máy nhà nước thời Lý.
	
	- Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý.
	
	

	Số câu hỏi:
Số điểm:
	1 câu
0,5 đ
	½ câu
1 đ
	
	
	1/2 câu
2 đ
	
	2 câu
3,5 điểm

	4. Nước Đại Việt thời Trần.
	- Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thế kỉ XIII.
	- Nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
	
	- Lựa chọn nguyên nhân quan trọng nhất và lí giải.

	

	Số câu hỏi:
Số điểm:
	2 câu
1 đ
	
	
	½ câu
3 đ
	
	
	½ câu
1 đ
	3 câu
5 điểm

	Tổng số câu hỏi
Tổng số điểm
	6 câu, 1/2 câu
4 điểm
	1/2 câu
3 điểm
	1/2 câu
2 điểm
	1/2 câu
1 điểm
	8 câu
10 điểm
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I. Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái ứng với câu trả lời đúng:
Câu 1. Xã hội phong kiến Châu Âu gồm có những giai cấp chính nào?
A. Quý tộc và nông nô			
B. Nông dân và nông nô
C. Chủ nô và nô lệ				
D. Lãnh chúa và nông nô
Câu 2. Thời kì Ăng-co là thời kì phát triển hùng mạnh của vương quốc nào?
A. Lào 			                                 B. Cam-pu-chia
C. Mi-an-ma			                       D. Thái lan
Câu 3. Người được nhân dân phong là Vạn Thắng vương:
A. Lý Thường Kiệt	                                 B. Lý Công Uẩn
C. Đinh Bộ Lĩnh 		                                 D. Trần Hưng Đạo
Câu 4. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành vào triều đại:
A. Nhà Lý			                                  B. Nhà Trần	
C. Nhà Đinh			                                  D. Nhà Tiền Lê
Câu 5. Thế kỉ XIII, quân dân nhà Trần đã kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên thắng lợi vào:
A. 1075 - 1077                                                 B. 1258
C. 1285                                                            D. 1287 - 1288
Câu 6. "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo" là câu nói của:
 A. Trần Quốc Tuấn	                                  B. Trần Thủ Độ
 C. Lý Thường Kiệt		                        D. Trần Quốc Toản

II. Tự luận ( 7 điểm)
Câu 1 ( 3 điểm): Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý và nêu nhận xét.
Câu 2 ( 4 điểm): 
a) Trình bày những nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (TK XIII).
b) Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Hãy lí giải tại sao.
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I. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm
	[bookmark: _GoBack]Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	B,C,D
	B


II. Tự luận: (7 điểm)
	Câu
			Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

	* Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý:
Vua



	    Trung ươngĐại thần



		Quan văn
Quan võ




Lộ, phủ
( Tri phủ, tri châu)



                                                                       Địa phươngHuyện


Hương, xã



* Nhận xét:
- Tổ chức bộ máy nhà nước được củng cố chặt chẽ hơn, quyền lực của Vua ngày càng lớn mạnh.
	2đ


















1đ

	Câu 2

	a.  Nguyên nhân thắng lợi. 
- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc.
- Nhà Trần đã chuẩn bị chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.
- Nội bộ nhà Trần thống nhất một lòng quyết tâm đánh giặc.
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân, nòng cốt là quân đội nhà Trần.
- Chiến lược, chiến thuật, cách đánh giặc đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần, đặc biệt là vua Trần Nhân Tông và các danh tướng: Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải…
b. Nguyên nhân quan trọng nhất và lí giải:
( GV cho điểm dựa vào sự lựa chọn và lí giải hợp lí của HS)
	
0,5đ
0,5đ

0,5đ
0,5đ

1đ


1đ


     Ban giám hiệu                                      Tổ trưởng                                    Giáo viên ra đề
	
Lý Thị Như Hoa
	  
Đỗ Thị Phương Mai
	                  
                  Nguyễn Thị Thủy








